
      UBND HUYỆN CẦN GIUỘC
TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI BÌNH 

Số: 432 /TB - THNTB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM                                               
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Giuộc, ngày 24  tháng 05  năm 2024

THÔNG BÁO

Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 
sử dụng năm học 2024 – 2025 của trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạoban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 27/202023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo 
dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh Long 
An về việc Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong các cơ sở 
giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 4614/QĐ-UBND ngày 24/05/2022 của UBND tỉnh 
Long An về việc Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong các cơ 
sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2023 của 
UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4  sử dụng 
trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long  An;

  Căn cứ Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2023 của 
UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng 
trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long  An;

  Căn cứ Quyết định số 4088/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2024 của 
UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5 do các cơ 
sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Long An lựa chọn sử dụng từ năm học 2024 - 2025;

Thực hiện công văn số 2718/UBND-VHXH ngày 23/05/2024 của UBND 
huyện Cần Giuộc về việc V/v triển khai Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt 
Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 do các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện 
lựa chọn sử dụng từ năm học 2024-2025; 

Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình thông báo đến tất cả cán bộ, giáo viên, 
công nhân viên học sinh và cha mẹ học sinh của trường danh mục sách giáo khoa 
lớp 1, lớp 2, lớp 3,lớp 4, lớp 5 sử dụng trong năm học 202 4 - 2025  như sau: 



1. Danh mục sách giáo khoa lớp 1:
Thực hiện theo danh mục sách giáo khoa được UBND tỉnh phê duyệt theo 

Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Long 
An về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong các cơ sở giáo 
dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long  An;

STT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản

1 Tiếng Việt 1

Nguyễn Minh Thuyết (Tông Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Hoàng Thị 
Minh Hương, Trần Mạnh Hưởng, Nguyễn 
Thị Ly Kha, Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh.

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm Thành phố 
Hồ Chí Minh

2 Toán 1
Đỗ Đức Thái (Tông Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt 
(Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý 
Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm

3 Tự nhiên và 
Xã hội 1

Mai Sỹ Tuấn (Tông Chủ biên), Bùi Phương 
Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương 
Việt Thái, Nguyễn Thị Thu Trang.

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm

4 Đạo đức 1

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Vũ Thu 
Hằng, Nguyễn Thị Vân Hương, Trần Thị Tố 
Oanh.

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm Thành phố 
Hồ Chí Minh

5 Hoạt động 
trải nghiệm 1

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm 
Quang Tiệp, Ngô Quang Quế.

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm Thành phố 
Hồ Chí Minh

6 Âm nhạc 1

Đỗ Thị Minh Chính (Tông chủ biên kiêm 
Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị 
Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn 
Thị Thanh Vân.

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam

7 Mĩ thuật 1

Nguyễn Xuân Tiên (Tông Chủ biên), Hoàng 
Minh Phúc (chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, 
Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng 
Ngọc, Lâm Yến Như.

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam

8 Giáo dục thể 
chất 1

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc 
Bích, Trần Thanh Dũng, Lê Hải, Nguyễn 
Đình Phát, Nguyễn Hoàng Minh Thuận, 
Trần Minh Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam

9
Tiếng Anh 1
(Phonics-
Smart)

Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên), Quản Lê 
Duy.

Nhà xuất bản Đại học 
Quốc gia Thành phố 
Hồ Chí Minh



2. Danh mục sách giáo khoa lớp 2: 
Thực hiện theo danh mục sách giáo khoa được UBND tỉnh phê duyệt theo 

Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh Long An về việc 
Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ 
thông trên địa bàn tỉnh Long An. Cụ thể: 

ST
T

Tên Bộ 
sách Tên sách Nhóm tác giả tác giả Ghi chú

1 Cánh Diều Tiếng Việt 2 Nguyễn Minh Thuyết ( Tổng chủ 
biên kiêm chủ biên)

2 Cánh Diều Toán 2 Đỗ Đức Thái( Tổng chủ biên)

3 Cánh Diều Tự nhiên và xã hội 2 Mai Sỹ Tuấn( Tổng chủ biên)

4 Cánh Diều Đạo đức 2 Trần Văn Thắng( Tổng chủ biên)

5 Cánh Diều
Hoạt động trải 
nghiệm 2 Nguyễn Dục Quang ( Tổng chủ biên)

6
Chân trời 
sáng tạo Giáo dục thể chất 2 Phạm Thị Lệ Hằng ( Chủ biên0

7

Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống

Âm nhạc 2 Hoàng Long – Đỗ Thị Minh Chính ( 
Đồng Tổng chủ biên)

8
Chân trời 
sáng tạo Mĩ Thuật 2 Nguyễn Thị Nhung – Nguyễn Xuân 

Tiên ( Đồng Tổng chủ biên)

9 Tiếng Anh 2 Nguyễn Thu Hiền ( Chủ biên)

3. Danh mục sách giáo khoa lớp 3: 
Thực hiện theo danh mục sách giáo khoa được UBND tỉnh phê duyệt theo 

Quyết định số 4614/QĐ-UBND ngày 24/05/2022 của UBND tỉnh Long An về 
việc Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong các cơ sở giáo dục 
phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An. Cụ thể: 

STT Tên Bộ sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 3

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, 
VũTrọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, 
Trần Mạnh Hưởng

Nhà xuất bản Đại học
Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh

2 Toán 3
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến 
Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần 
Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn

Nhà xuất bản Đại học
Sư phạm

3 Tự nhiên và xã 
hội 3

Mai  Sỹ  Tuấn  (Tổng  Chủ  biên),  Bùi 
Phương Nga (Chủ biên), Phùng Thanh 
Huyền, Nguyễn Tuyết

Nhà xuất bản Đại học
Sư phạm

4 Đạo đức 3
Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn 
Chung Hải, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn 

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh



STT Tên Bộ sách Tên tác giả Nhà xuất bản Thanh Huân, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy

5 Hoạt  động trải 
nghiệm 3

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 
Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Nguyễn 
Thị Thu Hằng, Ngô Quang Quế

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm Thành phHồ 
Chí Minh

6 Âm nhạc 3

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng 
Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn 
Thị Nga, Đặng Khánh Nhật

Nhà  xuất  bản Giáo dục 
Việt Nam

7 Mĩ thuật 3

Nguyễn  Thị  Nhung  (đồng  Tổng  Chủ 
biên)  Nguyễn  Tuấn  Cường,  Nguyễn 
Hồng  Ngọc  (đồng  Chủ  biên),  Lương 
Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương 
Nam,Võ Thị Nguyên, Phạm Văn Thuận

Nhà  xuất  bản Giáo dục 
Việt Nam

8 Giáo dục thể 
chất 3

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 
Ngọc Bích, Lê Hải, Nguyễn Đình Phát, 
Trần Minh Tuấn

Nhà  xuất  bản Giáo dục 
Việt Nam

9 Công nghệ 3
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Hoàng Đình Long (Chủ biên), Nhữ Thị 
Việt Hoa, Nguyễn Thị Mai Lan

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh

10 Tin học 3
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên) Nguyễn 
Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, 
Nguyễn Chí Trung, Kiều Phương Thùy

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm

11
Tiếng  Anh  3 
(Phonics-
Smart)

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê 
Duy

Nhà xuất bản Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ 
Chí Minh

4.  Danh mục sách giáo khoa lớp 4:
Thực hiện theo danh mục sách giáo khoa được UBND tỉnh phê duyệt theo 

Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Long 
An về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4  sử dụng trong các cơ sở 
giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long  An
STT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, 
Phan Thị Hồ Điệp, Nguyễn Thị Bích Hà, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Mạnh Hưởng, 
Trần Bích Thủy.1 Tiếng Việt 4
Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Vũ 
Trọng Đông, Đặng Kim Nga, Nguyễn Thị 
Tố Ninh, Đặng Thị Yến.

Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm Thành 
phố Hồ Chí Minh

2 Toán 4
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến 
Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần 
Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm



STT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản

3 Khoa học 4

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi 
Phương Nga (Chủ biên), Phan Thị Thanh 
Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt 
Thái.

Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm

4 Lịch sử và 
Địa lí 4

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch 
sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần 
Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị 
Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên 
phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên 
phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh.

Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm

5 Đạo đức 4

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, 
Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông 
Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy.

Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm Thành 
phố Hồ Chí Minh

6
Hoạt động 
trải nghiệm 
4

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 
Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị 
Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô 
Quang Quế.

Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm Thành 
phố Hồ Chí Minh

7 Âm nhạc 4

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên),
Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam

8 Mĩ thuật 4

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 
Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 
Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam

9 Giáo dục thể 
chất 4

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc 
Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam

10 Công nghệ 4
Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Mai Lan 
(đồng Chủ biên), Hoàng Xuân Anh.

Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm Thành 
phố Hồ Chí Minh

11 Tin học 4

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, 
Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, 
Nguyễn Chí Trung.

Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm

12
Tiếng Anh 4
(Global
Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 
Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương 
Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam

5. Danh mục sách giáo khoa lớp 5:



Thực hiện theo danh mục sách giáo khoa được UBND tỉnh phê duyệt theo 
Quyết định số 4088/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh Long 
An về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5 do các cơ sở giáo dục trên 
địa bàn tỉnh Long An lựa chọn sử dụng từ năm học 2024 – 2025.

STT Tên sách Tên tác giả Tổ chức,
 cá nhân

     Đơn vị 
liên kết

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Chu Thị Thủy An, Vũ 
Trọng Đông, Nguyễn Khánh 
Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim 
Nga.

1 Tiếng Việt 5
Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Chu Thị Thủy An, 
Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, 
Hoàng Hòa Bình, Nguyễn 
Khánh Hà, Trần Đức Hùng.

Công ty Cổ 
phần đầu tư 
xuất bản-Thiết 
bị Giáo dục 
Việt Nam

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

2 Toán 5

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), 
Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý 
Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Công ty 
Vepic[3]

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm

3 Khoa học 5

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ 
biên kiêm Chủ biên), Phạm 
Hồng Bắc, Phan Thị Thanh 
Hội, Phùng Thanh Huyền, 
Lương Việt Thái.

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản- 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm

4 Lịch sử và Địa 
lí 5

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ 
biên phần Lịch sử), Nguyễn 
Văn Dũng (Chủ biên phần 
Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, 
Nguyễn Thị Phương Thanh, 
Lê Thông (Tổng Chủ biên 
phần Địa lí), Nguyễn Tuyết 
Nga (Chủ biên phần Địa lí), 
Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị 
Trang Thanh.

Công ty Vepic
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm

5 Đạo đức 5

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng 
Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ 
biên), Nguyễn Chung Hải, 
Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh 
Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn 
Thy.

Công ty Vepic

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm Thành 
phố Hồ Chí 
Minh



STT Tên sách Tên tác giả Tổ chức,
 cá nhân

     Đơn vị 
liên kết

6 Hoạt động trải 
nghiệm 5

Nguyễn Dục Quang (Tổng 
Chủ biên), Phạm Quang Tiệp 
(Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 
Nguyễn Thị Hương, Ngô 
Quang Quế

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Xuất bản- 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nan

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

7 Âm nhạc 5

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng 
Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Bình (Chủ biên), Mai Linh 
Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga.

 Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

8 Mĩ thuật 5

Nguyễn Thị Nhung (Tổng 
Chủ biên), Nguyễn Tuấn 
Cường (Chủ biên), Lương 
Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 
Phương Nam, Phạm Văn 
Thuận.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

9 Giáo dục 
thể chất  5

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 
Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần 
Minh Tuấn.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

10 Công nghệ 5

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 
Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô 
Văn Thanh, Chu Văn Vượng.

Công ty Vepic

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

11 Tin học 5

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thanh Thủy (Chủ 
biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn 
Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, 
Nguyễn Chí Trung.

Công ty Vepic
Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm

12

Tiếng Anh 5 
(Global 
Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh 
(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 
Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 
Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn 
Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

            Nơi nhận:                                                                
- Đảng ủy- UBND thị trấn
- Các PHT, CT/CĐ, Đoàn TN;
- TTCM, TTVP;
- GV
- CMHS
- Lưu VT./.

         HIỆU TRƯỞNG

          Nguyễn Thị Huỳnh Thơ




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-30T09:33:18+0700
	Tỉnh Long An - Long An
	Nguyễn Thị Huỳnh Thơ<thonth@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-30T09:34:23+0700
	Tỉnh Long An
	Nguyễn Thị Huỳnh Thơ<thonth@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




